
Tờ thông tin kỹ thuật

Cánh mở vào trong
Các giải pháp thiết kế thú vị cho mọi  
không gian
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CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110° 
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Sản phẩm

	– CLIP top BLUMOTION với cơ chế giảm chấn tích 
hợp (có thể linh hoạt tắt mở)

	– Phù hợp để lắp đặt tủ có cánh mở vào trong
	– Cho chiều rộng cánh lên đến 900 mm
	– Điều chỉnh mặt cánh 3 chiều
	– Điều chỉnh ngang tiện lợi bằng vít xoắn ốc
	– Lắp ráp và tháo rời mặt cánh không cần dụng cụ
	– Với INSERTA, có thể lắp ráp bản lề vào cánh mà 
không cần dụng cụ

	– Khoan chén bản lề trên tủ

Ứng dụng

Mã đặt hàng

Chén bản lề

Chén bản lề

Chén bản lề

Bản lề

Bản lề

Bản lề

CLIP top BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION

CLIP top

CLIP top

CLIP top

Ø (mm)

Màu sắc

Bản lề

Chiều dài (mm)

Chất liệu

Nhựa

Khoảng cách (mm)

CLIP top

CLIP top

Màu cam

Trơn

Dập nổi

Bật

Bật

Bật

INSERTA

Kiểu lắp bắt vít

Nắp đậy chén bản lề
Bản lề lọt lòng

Vít dùng cho ván công nghiệp

Cần lắp

Miếng đệm chén bản lề

Kiểu lắp đóng vào

Nắp đậy bản lề

In dập nổi

Bản lề

Phụ kiện

Màu sắc

Logo Màu sắc

Màu sắc

Màu sắc

Màu sắc

Bật Mạ niken
Màu đen mã não
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CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110° 

+ 2.0 mm
– 3.0 mm

Số lượng bản lề Điều chỉnh

Lắp đặt bằng vít INSERTA | kiểu lắp đóng vào Kích thước chén bản lề

	– Khối lượng cánh lên tới 22 kg: 5 bản lề
	– Khối lượng cánh lên tới 27 kg: 6 bản lề
	– Khối lượng cánh lên tới 32 kg: 7 bản lề

Đã thử nghiệm ứng dụng với 80.000 chu kì mở và đóng
tối đa ± 3.0 mm
Xem đế bản lề

± 2.0 mm

Vị trí bản lề theo cài đặt nhà máy (chiều cao đế bản lề = 0mm)

Lập kế hoạch

Cánh mở vào trong

Vị trí lắp cho đế thẳng với kích thước 20/32 Vị trí lắp cho đế chữ thập với kích thước 37/32

Phần nhô ra của mặt cánh

Khoảng hở

Phần nhô ra của cánh khi mở vào trong

FR = Chiều rộng mặt cánh - FU - 3​

FB	 Chiều rộng cánh

F	� Do kích thước của cánh tủ, chúng tôi khuyến nghị bạn nên để 
khoảng hở tối thiểu 2 mm ở cả bốn mặt.

*	� Ứng dụng này có thể thực hiện với bản lề CLIP top BLUMOTION/
CLIP top 95° dành cho bản lề cho cửa dày và lắp âm (tối đa 26 mm) 
hoặc với bản lề CLIP top BLUMOTION/CLIP top 107° lắp âm  
(tối đa 20 mm).

**	� Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lắp một chốt chặn cửa ở phía đối 
diện với bản lề khi triển khai lắp cánh mở vào trong (do đơn vị sản 
xuất tủ nội thất cung cấp). Điều này giúp ngăn việc sử dụng sai và 
đảm bảo cửa không thể bị mở ngược ra ngoài.
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NI 

3.5 15 609.1500
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NI | ONS 38B355AF22

COMPACT 38B

Sản phẩm

	– COMPACT với cơ chế đóng (có lò xo)
	– Phù hợp để lắp đặt tủ có cánh mở vào trong
	– Bản lề nguyên khối đã bao gồm đế bản lề
	– Cho chiều rộng cánh lên đến 800 mm
	– Điều chỉnh mặt cánh hai chiều

Ứng dụng

Mã đặt hàng

Bản lề

COMPACT

Bật

Kiểu lắp bắt vít

Màu sắc

Bản lề bắt vít

có lò xo Mạ niken

Ø (mm) Chiều dài (mm)

Vít dùng cho ván công nghiệp

Phụ kiện

TD-147/4 VI / 02.26 © Copyright by Blum
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COMPACT 38B

Số lượng bản lề Lưu ý

Điều chỉnh

	– Khối lượng cánh lên tới 22 kg: 5 bản lề
	– Khối lượng cánh lên tới 27 kg: 6 bản lề
	– Khối lượng cánh lên tới 32 kg: 7 bản lề

Đã thử nghiệm ứng dụng với 80.000 chu kì mở và đóng

Nếu COMPACT 38B được sử dụng trong tủ nội 
thất mà trẻ nhỏ có thể tiếp cận hoặc với tới, chúng 
tôi khuyên bạn nên lựa chọn "Cánh mở vào trong 
với CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".

tối đa ± 2.0 mm

± 1.6 mm

Vị trí bản lề và khoảng hở dựa trên cài đặt nhà máy
* ngăn ngừa va chạm

Lập kế hoạch

Lắp đặt bằng vít

Cánh mở vào trong

Kích thước chén bản lề

F	� �Do kích thước cánh lớn, chúng tôi khuyến nghị bạn nên để khoảng  
hở tối thiểu 2 mm ở cả bốn mặt.

**	� Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lắp chốt chặn cánh ở phía đối diện  
với bản lề khi triển khai lắp cánh mở vào trong (do đơn vị sản xuất tủ  
nội thất cung cấp). Điều này giúp ngăn việc sử dụng sai và đảm bảo  
cửa không thể bị mở ngược ra ngoài.

FB	� Chiều rộng cánh

FR = Chiều rộng cánh - 48

Phần nhô ra của cánh khi mở vào trong

Phần nhô ra của cửa khi mở vào trong

TD-147/4 VI / 02.26 © Copyright by Blum
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Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com www.blum.com/sales-offices
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